	Số báo danh:………
Phòng thi: …………
	Điểm: …............

	Bằng chữ:………




	KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2023-2024
Môn Toán-Lớp 5
Thời gian 40 phút 
(Không kể thời gian giao đề)
		Người 
coi
	Người chấm

	


	





PHẦN I: TRẮC NGHIỆM ( 4 điểm)
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng 
Câu 1: (1điểm)
a) Số 5,02 đọc là:        
A. Năm phẩy hai.			          B. Năm phẩy linh hai.
C. Năm phần hai			          D. Năm phẩy không hai.

b) Phân số viết dưới dạng số thập phân là:
A. 0,8				B. 4,5				C. 5,4			D. 1,25
Câu 2: (1,0 điểm): a) Trong rổ có 40 quả bóng đỏ, 22 quả bóng vàng. Tỉ số phần trăm của số bóng vàng và số bóng đỏ trong rổ là:
A. 45%		B. 55%                  C. 0,55%		D. 0,45%
b) 15% của 420kg là:
A. 6300kg		B. 2800kg	                C. 63	             D. 63kg
Câu 3: (0,5 điểm) Một khối gỗ dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 15dm, chiều rộng 6dm, chiều cao 4,5dm. Diện tích xung quanh của khối gỗ đó là:
A. 42dm2 		B. 360dm2		C. 189dm2		D. 84dm2
Câu 4: (0,5 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 
a)12dm3 12cm3  = ............. dm3 			b) 1m2 65dm2 = …….. dm2
Câu 5: (1 điểm) Viết kết quả  thích hợp vào chỗ chấm
a) Một mặt bàn hình tròn có bán kính 50cm. Chu vi mặt bàn đó là ….……. cm.
b) Một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 42 km/giờ trong 1 giờ 30 phút. Độ dài quãng đường AB là………..km.
PHẦN II: TỰ LUẬN ( 6 điểm)
Bài 1:  Tính ( 2 điểm)
     a) 245,67 + 21,458		                     b) 800,21 – 145,258	
     c) 3 năm 3 tháng x 6				d) 16 ngày 21 giờ : 5
………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 2: (1,0 điểm)
	a) Tìm y: (0,5 điểm)
4,7  -  Y  =  10,92  :  5,2       
...............................................
............................................... ............................................... ...............................................
	b) Tính giá trị của biểu thức: (0,5 điểm)
     ( 128,4 - 73,2) : 2,4 + 18,32
.........................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................


Bài 3: (2,0 điểm)
Một phòng học có dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng 4,5m và chiều cao 4m. Người ta muốn quét vôi trần nhà và bốn bức tường phía trong phòng. Biết rằng diện tích các cửa bằng 8,5m2, hãy tính diện tích cần quét vôi.
………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Bài 4: (1 điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất: 
a) (10,38 + 12,58 + 14,68 ) - (0,38 + 4,68 + 2,58)
b) 56,5 x 6 + 3 x 56,5 + 56,5
………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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PHẦN 1. ĐỌC HIỂU: 5 điểm
Đọc đoạn văn rồi thực hiện yêu cầu bên dưới:
Đôi tai của tâm hồn
Một cô gái vừa gầy vừa thấp bị thầy giáo loại ra khỏi dàn đồng ca. Cũng chỉ tại cô bé ấy lúc nào cũng chỉ mặc mỗi một bộ quần áo vừa bẩn vừa cũ, lại rộng nữa.
Cô bé buồn tủi khóc một mình trong công viên. Cô bé nghĩ: “Tại sao mình lại không được hát? Chẳng lẽ mình hát tồi đến thế sao? ”. Cô bé nghĩ mãi rồi cô cất giọng hát khe khẽ. Cô bé cứ hát hết bài này đến bài khác cho đến khi mệt lả mới thôi. “Cháu hát hay quá!”. Một giọng nói vang lên: “Cảm ơn cháu, cháu gái bé nhỏ, cháu đã cho ta cả một buổi chiều thật vui vẻ”. Cô bé ngẩn người.Người vừa khen cô bé là một ông cụ tóc bạc trắng. Ông cụ nói xong liền đứng dậy và chậm rãi bước đi. 
Hôm sau, khi cô bé đến công viên đã thấy cụ già ngồi ở chiếc ghế đá hôm trước, khuôn mặt hiền từ mỉm cười chào cô bé. Cô bé lại hát, cụ già vẫn chăm chú lắng nghe. Cụ vỗ tay nói lớn: “ Cảm ơn cháu, cháu gái bé nhỏ của ta, cháu hát hay quá!”. Nói xong cụ già chậm rãi một mình bước đi.
Cứ như vậy nhiều năm trôi qua, cô bé giờ đây đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Cô gái vẫn không quên cụ già ngồi tựa lưng vào thành ghế đá trong công viên nghe cô hát. Một buổi chiều mùa đông, cô đến công viên tìm cụ già nhưng ở đó chỉ còn lại chiếc ghế đá trống không. “Cụ già đó qua đời rồi. Cụ ấy điếc đã hơn 20 năm nay”- Một người trong công viên nói với cô. Cô gái sững người. Một cụ già ngày ngày vẫn chăm chú lắng nghe và khen cô hát hay lại là một người không có khả năng nghe?
                                            Theo Hoàng Phương
Câu 1. Vì sao cô bé buồn tủi khóc một mình trong công viên? (0,5 điểm)
A. Vì cô bé không có bạn chơi cùng.
B. Vì cô bé bị loại ra khỏi dàn đồng ca.
C. Vì cô không có quần áo đẹp.
D. Vì cô bé luôn mặc bộ quần áo rộng cũ và bẩn.
Câu 2. Cụ già đã làm gì cho cô bé? (0,5 điểm)
A. Cụ nói: "Cháu hát hay quá! Cháu đã cho ta cả một buổi chiều thật vui vẻ”.
B. Cụ khuyên cô bé cố gắng tập luyện để hát tốt hơn.
C. Cụ trở thành người người thân của cô bé, dạy cô bé hát.
D. Cụ khuyên cô bé rồi một ngày nào con sẽ trở thành ca sĩ.
Câu 3. Tình tiết bất ngờ gây xúc động nhất trong câu chuyện là gì? (0,5 điểm)
A. Cô bé không hề biết cụ già vẫn lắng nghe và động viên cô bé hát.
B. Cụ già tốt bụng.
C. Cô bé đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng.
D. Một người nói với cô “Cụ già đó qua đời rồi. Cụ ấy điếc đã hơn 20 năm nay”.
Câu 4. Qua câu chuyện này, em có nhận xét gì về cụ già? (0,5 điểm)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Câu 5: Hãy xác định bộ phận chính của câu sau: (0,5 điểm).
Cô bé lại hát, cụ già vẫn chăm chú lắng nghe.
……………………………………………………………………………………

Câu 6. “Cô bé nghĩ mãi rồi cô cất giọng hát khe khẽ. Cô bé cứ hát hết bài này đến bài khác cho đến khi mệt lả mới thôi”. Hai câu văn trên được liên kết với nhau bằng cách nào? (0,5 điểm)
A. Lặp từ ngữ.
B. Thay thế từ ngữ
C Thay thế và lặp từ ngữ
D. Lặp từ ngữ và thay thế từ ngữ.
Câu 7. Câu "Nhiều năm trôi qua, cô bé đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng.”   Dấu phẩy câu trên có tác dụng gì? (0,5 điểm)

Trả lời: ...........................................................................................................
………………………………………………………………………………….
Câu 8. Đặt 1 câu ghép có cặp quan hệ từ chỉ giả thiết - kết quả (0,5 điểm)
…………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………
Câu 9. Tìm 1 thành ngữ hoặc tục ngữ nói về truyền thống của dân tộc ta. Đặt một câu với thành ngữ hoặc tục ngữ vừa tìm được? (1 điểm)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..



PHẦN 2: TẬP LÀM VĂN: 5 điểm
Đề bài: Sắp phải xa mái trường Tiểu học thân yêu, xa thầy cô, xa bạn bè. Em hãy tả lại quang cảnh giờ ra chơi mà em ấn tượng nhất.
                                                         Bài làm
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